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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu
(Bối cảnh: Giang Minh Sài sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng học giỏi, đỗ đạt nên anh chính là niềm tự hào của cả dòng họ. Thế nhưng anh bị ép bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với Tuyết. Bế tắc, Sài yêu Hương và bỏ vào miền Nam, nhưng mối tình kết thúc dang dở. Đất nước hoà bình, anh ly hôn với Tuyết và kết hôn với Châu – một cô gái thành thị xinh đẹp. Bi kịch xảy đến khi anh phát hiện ra cô con gái Giang Minh Thuỳ lại là con của Châu và tình cũ. Đoạn trích dưới đây là tâm trạng của Sài khi sự việc xảy ra)
Viên thẩm phán dỗ dỗ đầu bút xuống mặt giấy như thể gõ nhịp:
- Chị đã nghe rõ ý kiến của anh Sài chưa?
- Tôi nghe rõ rồi ạ.
- Chị có ý kiến gì về tài sản và con cái.
- Về tài sản, tuỳ toà quyết định như thế nào tôi cũng xin chấp hành. Riêng phần con: Cháu Giang Minh Thuỳ không phải là con của Sài.
- Chị có chứng cớ.
- Chứng cớ là tính từ ngày chúng tôi đi lại với nhau đến khi sinh cháu có bảy tháng ba ngày.
- Chị sinh cháu thứ hai cũng không được đủ tháng.
- Vâng, nhưng cháu Thuỳ nặng 3,2 kg không có biểu hiện gì của sự thiếu tháng.
- Đã bao giờ chị cho anh Sài biết chuyện này chưa?
- Chưa.
- Chị nói tiếp.
- Vâng. Nguyện vọng của tôi là anh Sài không được phép nuôi cháu Giang Minh Thuỳ.
Nhưng chị cũng xác nhận anh ấy là người vất vả chịu khó nuôi con.
- Thưa toà. Vì không phải là dòng máu của mình, nhất là đến hôm nay anh Sài mới biết chuyện này, anh sẽ không đủ sức mà thương yêu, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là con của mình.
Có những lúc Sài đã chạnh nghĩ đến nó nhưng không bao giờ ngờ tới những lời của Châu như lúc này. Đầu óc anh choáng váng, mắt vẫn nhìn lên mà không còn thấy gì, không nghe được Châu nói tiếp những gì. Trong anh chỉ còn những
hình ảnh con [...], hàng tháng trời ngồi thâu đêm giữ kim và ôm con cho vợ ngủ. Những lời thông minh hóm hỉnh đầy tình cảm của nó: “Thuỳ thương bố nhất. Nhớn lên Thuỳ sẽ đi bán kem cho bố tha hồ ăn nhỉ”- “Sao mắt bố chảy nước? Bố khóc, Thùy buồn lắm”.
[...]
Chiều hôm đó, còn đồng nào trong túi Sài mua hết bánh kẹo cho các con. Anh bế và hôn lên khắp người mỗi đứa. Anh khoác chiếc ba lô có cái màn và mấy bộ quần áo nói với các con: “Bố đi công tác xa”. Rồi vội vã bước ra khỏi nhà. Với bộ mặt lạnh lẽo cay độc, Châu vẫn nhìn anh như kẻ thù nhưng đến khi anh đi khỏi, hai đứa trẻ khóc oà chạy theo bố, cô cũng gục đầu xuống gối nức nở. Cho đến khi hai con chạy vào mỗi đứa một bên mếu máo lay gọi mẹ thì những người ở khu tập thể đã đứng đầy phía ngoài. Nhìn qua khe cửa thấy cảnh ba mẹ con kêu khóc trên một chiếc giường, nước mắt ai cũng muốn rào ra, ai cũng muốn kêu to lên với những chàng trai, cô gái rằng: Các người hãy cứ yêu nhau say đắm và mê mẩn rồi lại cắn xé nhau như chó mèo đi. Tất cả đều là quyền của các người. Nhưng đừng có kẻ nào dã man tạo ra những đứa trẻ để lại trút lên cái cơ thể bé bỏng ngây thơ của nó những tội lỗi sinh ra từ lòng ích kỷ không cùng của các người.
(Thời xa vắng(1), Lê Lựu, NXB Trẻ, tr.255, 2022)
* Chú thích
(1) Tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu được viết từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1984 tại Đồ Sơn và xuất bản lần đầu năm 1986. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh công cuộc Đổi mới bắt đầu, đánh dấu bước ngoặt chuyển từ văn học sử thi thời chiến sang khắc họa số phận cá nhân, tư tưởng con người giữa những định kiến xã hội, nạn tảo hôn và tư duy cũ.
Trả lời các câu hỏi
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định dấu hiệu nhận diện ngôi kể của đoạn trích trên. Câu 2 (0,5 điểm). Theo tác giả, vì sao nhân vật Châu không muốn để cho anh Sài có quyền nuôi con ?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của sự dịch chuyển điểm nhìn trần thuật trong văn bản.
Câu 4. (1,0 điểm). Sau khi biết Thuỳ không phải con gái mình, anh Sài đã phản ứng ra sao ? Điều đó cho thấy anh Sài là con người như thế nào ?
Câu 5 (1,0 điểm). Từ nội dung câu nói: “Nhưng đừng có kẻ nào dã man tạo ra những đứa trẻ để lại trút lên cái cơ thể bé bỏng ngây thơ của nó những tội lỗi sinh ra từ lòng ích kỷ không cùng của các người”, anh/chị rút ra thông điệp gì trong cuộc sống.
II. LÀM VĂN
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (200 chữ) phân tích bi kịch của nhân vật Sài trong đoạn trích trên.
Câu 2. (4,0 điểm).
Ở bài viết “Hiện tượng “loạn chuẩn” trong giới trẻ: Thiếu vắng văn hoá” (Báo Thanh Niên, 02/04/2019 08:11), tác giả Đăng Nguyên cho rằng: “Một biểu hiện rõ nhất của sự “loạn chuẩn” trong xã hội hiện nay đó là có quá nhiều người không minh định(1) được sự khác nhau giữa tự do và hoang dã, giữa đức tin và mê tín, giữa chân thật và trơ trẽn, giữa cá tính và quái tính”.
Từ gợi dẫn trên, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng “loạn chuẩn” ở giới trẻ trong xã hội hôm nay.
* Chú thích
(1) Minh định: Năng lực nhận thức giúp con người sáng rõ trong tư duy và ổn định cảm xúc, giúp nhìn thấu bản chất của sự việc.


--- Hết ---
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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Lời than vãn của Bà Trưng Trắc
Quốc vương nước Nam sắp làm "khách của nước Pháp". Gọi là có lời chào mừng tí ti, chúng tôi kính dâng ngài giấc mộng này của đồng chí Nguyễn Ái Quốc của chúng tôi, người bầy tôi trung thành của ngài.
(Lược một đoạn: Một đêm tối, mưa nhỏ dầm dề, trăng vàng vọt, cảnh nước Nam vốn tươi vui, thơ mộng, nay buồn thảm lạ lùng. Trống canh vừa điểm ba tiếng. Đây là thời khắc ban đêm lúc lương tri cất cao tiếng. Lúc các đống mả khạc ra những kẻ nằm bên trong, họ lìa khỏi những tấm liệm he hé mở, để ra ngoài đi dò đi dẫm, cất lên tiếng rú hoan lạc. Lúc đầu óc con người đầy rẫy những bóng hình, mộng mị.)
Đó chính là lúc Thiên tử nằm mơ. Ngài mơ thấy những con rồng chạm trên tủ, bàn bỗng biến động, hóa thành những con rắn gớm ghiếc, mở thao láo những con mắt đỏ ngầu tia máu. Còn những con phụng hoàng (1), giống chim tượng trưng cho uy quyền vua chúa, thì vươn chiếc cổ dài ngoẵng tua tủa lông, quệt mỏ xoè cánh, y hệt đám gà trống cáu kỉnh, đáng ghét. Mọi vật bằng ngọc thạch, bằng châu báu, đều xỉn đi, xám xịt lại. Tất cả cứ từ từ quay tròn, và tan dần, tan dần. Rồi một bóng ma trùm khăn, trăng trắng hiện lên. Nhà vua kinh hoàng run lên lập cập, vì không phải vua chúa nào cũng đều can đảm như Hămlét (2), và thông minh như thế thì lại càng không. Ngài muốn kéo chiếu che mặt mà không được.
Đường bệ và giận dữ, bóng ma nói với vị chủ hoàng cung thế này:
- Mi có nhận ra ta không, đứa con khốn khổ kia ơi! Ta là một trong những người khai sáng nước Nam tươi đẹp này đây. Ta là Trưng Trắc, năm 39 (3) đã cùng em gái ta là Trưng Nhị và đồng bào đánh đuổi bọn xâm lăng, trả thù chồng, giải thoát quê hương. Đừng có run lên như thế, con ơi! Mà phải lắng nghe lấy lời mẹ bảo! Chẳng hay mi có biết rằng, theo tập tục nghìn năm của nước Nam ta xưa cũ thì Hoàng đế là chịu mệnh trời để trị dân, vì thế mà được coi là con của trời, cha mẹ của dân?
[…]
"Giờ thì mi lại sắp làm tệ hại hơn nữa. Mi sắp ca ngợi công đức của những đứa bóc lột và hiếp đáp dân mi. Mi sắp phô trương sự thịnh vượng của đất nước mi, cái thịnh vượng được sắp đặt đâu ra đấy trong trí tưởng tượng quá giàu của
bọn bóc lột. Mi sắp tâng bốc công ơn vô ngần và tưởng tượng của nền văn minh đã thâm nhập sơn hà xã tắc của mi bằng mũi nhọn của lưỡi lê và bằng họng súng ca-nông.
"Ôi, nhìn, hãy nhìn nào, đứa con thảm thương kia ơi! Hãy nhìn quanh mi! Thấy chăng Trung Hoa đang thức tỉnh, Nhật Bản đang duy tân...? Thấy chăng toàn cầu đang tiến, chỉ có dân mi là, nhờ mi và lũ quan thượng của mi, cứ phải chìm ngập mãi trong vũng lầy dốt nát và tôi đòi khốn nạn?
"Hãy nhìn Triều Tiên, Ai Cập và Ấn Độ, tất cả các nước đó đều đang đứng lên đòi hỏi quyền lợi, công lý và tự do!
"Chính giữa lúc đó thì mi... Im... Nghe kìa! Nghe thấy chăng... Nghe thấy chăng những tiếng kêu gào...? A! Người ta đến kia kìa, đông quá, tất cả những người dân nước Nam đã bị thiệt mạng cho cuộc chiến tranh ở châu Âu. Người ta đến đòi những gì mà bọn quan thầy mi đã cùng mi hứa hẹn với người ta, anh em người ta. Trả lời người ta đi nào! A! Người ta giận dữ, người ta bỏ đi.
"Bây giờ thì người ta quay lưng đi rồi, người ta đang đi đến phía đằng kia. Có thấy người ta không? Đằng kia ấy, nơi mặt trời đang mọc huy hoàng khôn xiết, nơi tung bay kiêu hãnh lá cờ Nhân đạo và Lao động. Đấy! Chính đấy là nơi yên nghỉ tâm linh những người đã khuất, là tương lai của dân tộc mà mi đã phụng sự chẳng ra gì!
"Gà sắp gáy sáng. Sao Bắc đẩu tiến ngang trời. Nhạc tiên đang giục giã ta.
Thôi, chào!".
Mồ hôi nhớp nháp đẫm trán vị chúa thượng đang ngủ. Ngài muốn kêu lên.
Nhưng không kêu được. Lưỡi ngài líu lại vì sợ.
Một quan hoạn bước vào, khom khom cái lưng ba lần, rồi the thé cái giọng đàn bà:
- Ngai dưới! Đã có lệnh lên đường của Tòa Khâm truyền sang rồi đấy ạ! (Nguyễn Ái Quốc, Truyện và kí, Phạm Huy Thông dịch
và giới thiệu, NXB Văn học, Hà Nội, 1974)
Chú thích:
(1) Phụng hoàng, trong nguyên bản viết bằng tiếng Việt
(2) Hamlet: nhân vật chính trong vở kịch cùng tên của văn hào Anh Shakespear. Trong đoạn đầu của vở kịch Hamlet, hoàng tử nước Đan Mạch tiếp xúc với bóng ma vua cha hiện về đòi được con báo thù.
(3) Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm). Trong đoạn trích, bà Trưng Trắc đã vạch ra những tội lỗi gì của vua Khải Định?
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nói mỉa được sử dụng trong câu văn sau: “Gọi là có lời chào mừng tí ti, chúng tôi kính dâng ngài giấc mộng này của đồng chí Nguyễn Ái Quốc của chúng tôi, người bầy tôi trung thành của ngài.”
Câu 4 (1,0 điểm). Hình ảnh bà Trưng Trắc xuất hiện trong giấc mơ của vua Khải Định có ý nghĩa gì ?
Câu 5 (1,0 điểm). Trong văn bản, tác giả đã miêu tả Khải Định khi nhìn thấy Trưng Trắc như sau: “Nhà vua kinh hoàng run lên lập cập, vì không phải vua chúa nào cũng đều can đảm như Hămlét (2), và thông minh như thế thì lại càng không. Ngài muốn kéo chiếu che mặt mà không được.”
Trong truyện ngắn “Vi hành”, tác giả cũng khắc hoạ hình tượng vua Khải Định qua cái nhìn của những người ngoại quốc: “Em thì em đa thấy hắn ở trường đua, trông hắn có vẻ nhút nhát hơn, lúng ta lúng túng hơn cơ, có cả cái chụp đèn chụp lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay thì đeo đầy những nhẫn.”
Anh/chị hãy so sánh những điểm tương đồng ở hình tượng vua Khải Định và thái độ của tác giả trong hai văn bản trên.
II. LÀM VĂN
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (200 chữ) phân tích đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện của Hồ Chí Minh.
Câu 2 (4,0 điểm).
Trong một bài viết trên báo VTVonline, hai tác giả Bích Phương và Việt Hưng cho rằng: “Các bạn trẻ có thể năng nổ, hoạt ngôn thoải mái nói chuyện qua các dòng tin nhắn, nhưng khi đối diện trực tiếp với nhau, họ lại im lặng, rụt rè.”
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (600 chữ) nêu suy nghĩ về tình trạng “ngại giao tiếp” của người trẻ trong xã hội hôm nay.
--- Hết ---
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
[Lược trích: Lúc nhân vật “tôi” còn nhỏ, “cô tôi” thường rủ “tôi” lên bờ đê tìm cỏ mật và chỉ cho “tôi” cách ngửi hương cỏ mật – mùi hương như dâng lên từ trong lòng đất, như lắng xuống từ trên trời, một vị ngọt như có thể uống được…]
Chiến tranh ác liệt nổ ra. Cô tôi xung phong đi bộ đội. Ngay lập tức cô đã phải vượt Trường Sơn sang Lào rồi lộn về đánh nhau ở Khe Sanh. Những bức thư cô tôi viết ướp đầy hương cỏ mật.
Bà nội cầm bức thư – đã đi qua trăm nơi, qua tay bao nhiêu người mới về đúng đến địa chỉ nhà tôi - khóc ngất:
- Không biết nó sống chết ra răng1 , chiến trường bom đạn, đã nói ở nhà lấy chồng cho tôi nhờ, cứ khăng khăng đòi ra trận.
- Thôi đi nội - tôi đón bức thư từ nội - nội đưa con đọc cho.
- Ừ đọc đi con, đọc đi coi hắn đang ở chỗ mô2 con, không biết có khỏe không để mà lo chiến đấu!
- Dạ.
Tôi đón bức thư cô tôi gửi, một mùi hương cỏ mật thơm thoảng qua trong tôi. Cô tôi viết thư, chữ con gái nắn nót và có phần điệu đà:
“Gửi mẹ và Khảm!
Con đang ở Khe Sanh, mẹ ạ, sau khi vượt Trường Sơn sang Lào, chúng con lại ngược về Khe Sanh. Ở rừng vất vả lắm nhưng rất vui mẹ ạ. Các anh chị ở đây luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Ngày đêm ngày, chiến tranh cứ thế dai dẳng không dứt. Con làm cứu thương, chăm sóc thương binh ở đoạn rừng này. Các anh bị thương nhiều lắm. Nhiều đêm nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Khảm lại viết thư, nhưng không biết những bức thư con gửi có đến được tay mẹ hay không. Nếu nó đến được tay mẹ thì hãy tin rằng, con bình yên mẹ nhé! Mùi hương cỏ mật của quê nhà luôn bên con, nghe ngọt như mùi trầu của mẹ và mùi mồ hôi của Khảm.
Khảm cố gắng học tốt cháu nhé. Lớn lên cháu sẽ là nhà văn. Cháu sẽ được đi học và không phải ra trận như cô bây giờ nữa.”
[bookmark: _GoBack]		Tôi gấp bức thư lại rồi bỏ vào trong chiếc hộp sắt gọn gàng. Hộp thư chứa đầy những bức thư của cô tôi. Trong mỗi bức thư gửi về nhà, cô toàn kể chuyện chiến trường, chuyện bom đạn gầm rú… nhưng từ lá thư của cô lại tỏa ra thứ hương thơm của sự bình yên, của cuộc sống vĩnh cửu, của đất đai mùa màng và cả sự hứa hẹn trở về… Điều đó khiến tôi tin là cô tôi không bao giờ hy sinh cả.

Một buổi chiều bình yên. Hôm đó nắng quái, ráng đỏ cả bờ đê và đám cỏ may cháy vàng. Tôi thả trâu ven đê và nằm dài riu riu mắt, gối đầu lên đám cỏ mật vừa tìm được, chợt tôi nghe tiếng gọi đò thất thanh từ bên kia sông:
- Đò ơi! Đò ơi! Đò ơi!
Tôi vùng dậy bàng hoàng. Như không tin vào mắt mình nữa, bên kia sông là hai người bộ đội đang vẫy gọi đò. Một nam và một nữ. Người đàn ông đi nạng tập tễnh bước ra ngoài mép nước. Con thuyền chòng chành sang sông.
Tôi đứng trân trân mất một lúc. Búi cỏ mật trên tay trở nên vụng về. Rồi, như có ai xúi, tôi chạy ngay xuống bến:
- Cô Thao.
- Khảm, Khảm ơi!
Tiếng kêu vọng lại của cô làm tôi chùng lòng. Nội tôi ốm lâu rồi, nằm mê man, cứ ngóng tin cô hằng ngày. Những bức thư của tôi gói đầy cỏ mật, bặt tin không trở lại. Sợ nội buồn, ngày nào tôi cũng lấy lá thư cũ đọc đi rồi đọc lại cho nội. Giờ thì thôi, không cần nữa, cô tôi đã thật sự trở về. Không phải tưởng tượng đâu xa xôi, rõ ràng hương cỏ mật đang tan nhanh trong không khí rất ngọt hình như nó lửng lơ từ trên tóc cô tôi tỏa ra vậy.
(Trích Hương cỏ mật, Đỗ Chu, Tạp chí Văn nghệ
Quân đội, 1962)
* Chú thích
1 răng: sao
2 mô: đâu
Thực hiện các yêu cầu
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu xác định ngôi kể của đoạn trích.
Câu 2. Khi “chiến tranh ác liệt nổ ra”, nhân vật “cô tôi” đã làm gì?
Câu 3. Nêu 01 dấu hiệu nhận biết ngôn ngữ thân mật được sử dụng ở phần in đậm trong đoạn trích? Phân tích tác dụng của dấu hiệu đó.
Câu 4. Câu văn “Mùi hương cỏ mật của quê nhà luôn bên con, nghe ngọt như mùi trầu của mẹ và mùi mồ hôi của Khảm.” thể hiện “cô tôi” là người như thế nào?
Câu 5. Từ mong ước của người cô trong đoạn trích: “Cháu sẽ được đi học và không phải ra trận như cô bây giờ nữa.”, anh/ chị có suy nghĩ gì về giá trị của cuộc sống hòa bình? (trình bày khoảng 5 - 7 dòng).
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật người cô trong trích đoạn “Hương cỏ mật” – Đỗ Chu ở phần Đọc – hiểu.
Câu 2. (4.0 điểm)
Với người trẻ, việc cầm tấm bằng đại học trong tay là cơ hội hay thách thức?
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trả lời câu hỏi trên.
----------Hết----------
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